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Fruit
almond - hạnh nhân [n]

apple - táo [n]

apricot - mơ [n]

banana - chuối [n]
blackberry - dâu đen [n]

blueberry - việt quất [n]
cherry - anh đào [n]

chestnut - hạt dẻ [n]

coconut - dừa [n]

date - chà là [n]

fig - sung [n]

fruit - trái cây [n]

grape - nho [n]

grapefruit - bưởi [n]
hazelnut - hạt phỉ [n]
lemon - chanh vàng [n]

lime - chanh xanh [n]

melon - dưa [n]

orange - cam [n]

peach - đào [n]

peanut - đậu phụng [n]

pear - lê [n]

pineapple - dứa [n]

plum - mận [n]

prune - mận khô [n]

raisin - nho khô [n]

raspberry - mâm xôi [n]
strawberry - dâu tây [n]

tangerine - quýt [n]
tomato - cà chua [n]

walnut - óc chó [n]

watermelon - dưa hấu [n]

Vegetables
artichoke - atisô [n]

asparagus - măng tây [n]

aubergine - cà tím [n]

beans - đậu [n]

beet - củ dền [n]

broccoli - bông cải xanh [n]

cabbage - cải bắp [n]

carrot - cà rốt [n]
cauliflower - súp lơ [n]

celery - cần tây [n]

chickpeas - đậu gà [n]

corn - ngô [n]

cucumber - dưa chuột [n]
fennel - thì là [n]

garlic - tỏi [n]
gherkins - dưa chuột bao tử [n]

lettuce - xà lách [n]

mushroom - nấm [n]

onion - hành tây [n]

parsley - ngò tây [n]

peas - đậu Hà Lan [n]

pepper - tiêu [n]

potato - khoai tây [n]

pumpkin - bí ngô [n]

radish - củ cải [n]
rhubarb - cây đại hoàng [n]

spinach - cải bó xôi [n]
vegetable - rau [n]

zucchini - bí ngồi [n]

Fruits, Vegetables

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




